
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tân Long, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

15/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LÊ NGUYỄN 

3502501686

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống), Bán 
buôn xe có động cơ khác

4511

3. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy, Bán lẻ mô tô, xe máy, Đại lý 
mô tô, xe máy

4541

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

4610

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, Inox, Alu

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng rau các loại, Trồng đậu các loại, Trồng hoa, cây 
cảnh

0118

8. Trồng cây hàng năm khác 0119

9. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: Trồng nho, Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới, Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác, 
Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo, Trồng nhãn, vải, 
chôm chôm, Trồng cây ăn quả khác

0121

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá)

6820(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LÊ NGUYỄN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE NGUYEN REAL ESTATE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: LE NGUYEN REAL ESTATE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904725678
Email: diaoclenguyenvt@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế 
công trình thủy lợi (đập, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ 
sông); Thiết kế công trình giao thông (đường bộ, cầu nhỏ); 
Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế cơ điện công trình dân 
dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công xây 
dựng công trình giao thông; Giám sát thi công xây dựng công 
trình thủy lợi; Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân 
dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình hạ tầng kỹ thuật ;

7110

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, lập, thẩm tra các dự án đầu tư; Tư vấn 
về đấu thầu; Khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình; 
kiểm định chất lượng công trình xây dựng; xác định, đánh giá 
nguyên nhân sự cố công trình; Quản lý dự án; Thẩm tra, thiết 
kế tổng dự toán; kiểm tra và đánh giá sử phù hợp về chất lượng 
công trình xây dựng; khảo sát địa chất công trình; khảo sát địa 
hình phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng và công tác 
thiết kế các công trình xây dựng; Quan trắc lún, nghiêng công 
trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng; thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu; Tư vấn 
lập dự án, lập tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp 
và hạ tầng đô thị;

7120

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);

4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa

5210

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...... 

5621

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Thu gom rác thải không độc hại 3811

20. Thu gom rác thải độc hại 3812

21. Tái chế phế liệu 3830

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ TRÀ 
GIANG

Thôn Tân Long, 
Xã Châu Pha, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0383020055
04

2 LÊ DUY 
TOÀN

Thôn Tân Long, 
Xã Châu Pha, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

550.000 5.500.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 550.000 5.500.000.000 55,000

0380920366
66

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Xóm Quang, 
Phường An Hưng, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0380910073
76

4 NGUYỄN THỊ 
LIÊN

Thôn Tân Long, 
Xã Châu Pha, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0771910082
82

5 TRẦN 
QUANG 
NGỌC

Ấp 3, Xã Sông 
Xoài, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0770940110
44

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077191008282
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Long, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Long, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ

19/03/1991 Kinh Việt Nam

12/05/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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